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	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:          /2021/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021


 

NGHỊ ĐỊNH
Về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 9 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,


Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định một số chính sách về đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Hỗ trợ đầu tư là hình thức hỗ trợ một phần vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư theo quy định.

2. Hỗ trợ sau đầu tư là hình thức hỗ trợ mà nhà đầu tư (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư) tự đầu tư cho các nội dung theo quy định của Nghị định này, sau đó Nhà nước nghiệm thu kết quả đầu tư (từng phần hoặc toàn bộ kết quả), Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư phần vốn hỗ trợ từ ngân sách được quy định tại Nghị định này.
3. Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao là khu triển khai các dự án nghiên cứu và phát triển của ngành lâm nghiệp; khu sản xuất các sản phẩm mới; khu ứng dụng công nghệ sản xuất các sản phẩm công nghệ cao phục vụ cho sản xuất lâm nghiệp gồm: sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu sản xuất sản phẩm, chế tạo các thiết bị phục vụ ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

4. Xã khu vực II, III là xã thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định về tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Nguyên tắc xây dựng chính sách về đầu tư trong lâm nghiệp

1. Nhà nước có chính sách đầu tư và huy động nguồn lực của xã hội phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển lâm nghiệp.

2. Nhà nước bảo đảm đầu tư cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch tài chính.

3. Nhà nước hỗ trợ đầu tư bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch tài chính.

4. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đầu tư cho một số hoạt động liên quan đến lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp.
5. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn, huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản.
Chương II

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ VỀ  BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG, CHẾ BIẾN VÀ THƯƠNG MẠI LÂM SẢN
Điều 5. Bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; rừng sản xuất là rừng tự nhiên

1. Đối tượng
a) Chủ rừng là ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ.

b) Chủ rừng là tổ chức khác được Nhà nước giao rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

c) Chủ rừng là công ty nông, lâm nghiệp được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng. 

d) Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê.
đ) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng.
e) Chủ rừng là cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng đặc dụng.

2. Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cho ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

a) Nhà nước cấp kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cho đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, ngoài kinh phí sự nghiệp thường xuyên, với mức bình quân 150.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng được giao để chi cho các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định này. 

b) Trình tự thực hiện kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo quy định tại Điều 28 Nghị định này.

3. Hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng

a) Mức kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng cho đối tượng quy định tại các điểm b, d, đ và e khoản 1 Điều này bình quân 500.000 đồng/ha/năm; đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này bình quân 300.000 đồng/ha/năm. Mức cụ thể do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định cho đối tượng chủ rừng là đơn vị trực thuộc Bộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho đối tượng là chủ rừng thuộc địa phương quản lý. Trong đó, chi phí một lần lập hồ sơ bảo vệ rừng là 80.000 đồng/ha. 
b) Mức kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng đối với diện tích rừng thuộc xã khu vực II và III, rừng vùng ven biển bằng 1,2 lần mức kinh phí bảo vệ rừng quy định tại điểm a khoản này.
c) Trình tự thực hiện
Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, kinh phí bảo vệ rừng được Nhà nước hỗ trợ thông qua kế hoạch, đề tài, dự án, phương án bảo vệ rừng và dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đối tượng quy định tại các điểm d, đ, e khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định này.
Đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định này.

4. Khoán bảo vệ rừng
a) Đối tượng khoán

Diện tích rừng được Nhà nước giao cho ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ; diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được Nhà nước giao cho công ty nông, lâm nghiệp, các đơn vị vũ trang quản lý; diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.
b) Đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng 

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương. 
c) Điều kiện và hạn mức khoán bảo vệ rừng
Điều kiện và hạn mức khoán bảo vệ rừng thực hiện theo quy định tại Điều 4 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước. 
Đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhưng không tổ chức bảo vệ rừng theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định này, bên giao khoán là Ủy ban nhân dân cấp xã và bên nhận khoán là đối tượng quy định tại điểm b khoản này.

Đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, ưu tiên thực hiện khoán cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại địa phương diện tích rừng tiếp giáp khu dân cư, ở những khu vực điểm nóng về bảo vệ rừng.

d) Mức khoán bảo vệ rừng
Mức khoán bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ bình quân 500.000 đồng/ha/năm. Mức cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trong đó, chi phí một lần lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng 80.000 đồng/ha. 
Mức khoán bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên của công ty nông, lâm nghiệp do công ty này quyết định nhưng tối thiểu 300.000đ/ha/năm.
Đối với diện tích rừng thuộc xã khu vực II và III, rừng vùng ven biển bằng 1,2 lần mức khoán bảo vệ rừng bình quân quy định tại điểm này.

đ) Phương thức khoán bảo vệ rừng

Thực hiện thông qua hợp đồng khoán bảo vệ rừng hằng năm.

Hằng năm, bên giao khoán có trách nhiệm nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng đối với bên nhận khoán theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý đầu tư công trình lâm sinh.
 Điều 6. Hỗ trợ chữa cháy rừng

1. Đối tượng

a) Chủ rừng là ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ, công ty nông, lâm nghiệp.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê.

c) Cơ quan Kiểm lâm các cấp.

d) Người tham gia chữa cháy rừng.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Chi cho trực cháy rừng và làm thêm giờ ngoài giờ làm việc phục vụ trực cháy và chữa cháy rừng; mức chi tối thiểu bằng 150% so với tiền lương áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức tối thiểu bằng 200% so với tiền lương đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; mức tối thiểu bằng 300% so với tiền lương áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết.

b) Chi tiền ăn đối với các lực lượng và những người tham gia chữa cháy rừng (bao gồm cả người hưởng lương và người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước), mức chi từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/suất ăn; mức cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

c) Chi bồi dưỡng cho người tham gia chữa cháy rừng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: nếu thời gian chữa cháy dưới 2 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền tối thiểu bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng; nếu thời gian chữa cháy từ 2 giờ đến dưới 4 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền tối thiểu bằng 0,45 ngày lương tối thiểu vùng; nếu thời gian chữa cháy từ 4 giờ trở lên hoặc chữa cháy nhiều ngày thì cứ 4 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền tối thiểu bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng; nếu tham gia chữa cháy vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng thì được tính gấp 2 lần theo cách tính trên; mức cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Khi chữa cháy rừng ở cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được cấp huy động bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi và về theo quy định chế độ công tác của Bộ Tài chính; được hỗ trợ tiền ăn theo mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

d) Chi cho việc mua nước uống cho người tham gia chữa cháy rừng, mua nhiên liệu (xăng, dầu), sửa chữa, bồi thường thiệt hại khi phương tiện, thiết bị được huy động, thuê để chữa cháy rừng. Đối với phương tiện, thiết bị của chủ sở hữu (trừ chủ rừng) được huy động tham gia chữa cháy rừng được thanh toán chi phí nhiên liệu, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại (nếu bị hư hỏng) theo quy định hiện hành trong dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị.

đ) Người tham gia chữa cháy rừng, nếu bị ốm đau, tai nạn, bị thương và chết được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

e) Cấp nào huy động thì cấp đó chi trả.

3. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân là chủ rừng thực hiện các quy định hỗ trợ chữa cháy rừng theo quy định tại Nghị định này.

Điều 7. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

1. Đối tượng thực hiện

a) Đối tượng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh: diện tích cây tái sinh chưa đạt tiêu chí thành rừng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các biện pháp lâm sinh.

b) Đối tượng được hỗ trợ: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng.
2. Định mức khoanh nuôi xúc tiến tái sinh
a) Mức hỗ trợ bình quân 1 triệu đồng/ha/năm trong thời gian 6 năm, mức cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 
b) Kinh phí lập hồ sơ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh năm đầu: 80.000 đồng/ha.

3. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý đầu tư công trình lâm sinh.

Điều 8. Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng sản xuất là rừng tự nhiên

1. Đối tượng

a) Đối tượng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung: diện tích đất có cây tái sinh chưa đạt tiêu chí thành rừng thuộc quy hoạch rừng sản xuất.

b) Đối tượng được hỗ trợ: hộ gia đình, cá nhân tại xã khu vực II và III.
2. Mức hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/ha/năm trong 3 năm đầu và 1 triệu đồng/ha/năm cho 3 năm tiếp theo. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trong đó, chi phí một lần lập hồ sơ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng là 80.000 đồng/ha.

3. Đối với diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung thuộc xã khu vực II và III bằng 1,2 lần mức hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Phương thức hỗ trợ: hỗ trợ sau đầu tư.

5. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng sản xuất là rừng tự nhiên thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý đầu tư công trình lâm sinh.

Điều 9. Đầu tư trồng rừng, làm giàu rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

1. Đối tượng trồng rừng, làm giàu rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, diện tích cây tái sinh chưa đạt tiêu chí thành rừng quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các biện pháp lâm sinh.
2. Mức đầu tư trồng rừng, làm giàu rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung theo định mức kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán công trình lâm sinh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán đầu tư trồng rừng, làm giàu rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý đầu tư công trình lâm sinh.
Điều 10. Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ

1. Đối tượng 
a) Đối tượng trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ là diện tích đất chưa có rừng thuộc quy hoạch rừng sản xuất.
b) Đối tượng được hỗ trợ: hộ gia đình, cá nhân tại xã khu vực II và III.
2. Mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ một lần cho chu kỳ đầu từ 10 - 15 triệu đồng/ha để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công bằng tiền đối với trồng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

b) Hỗ trợ một lần chi phí khảo sát, thiết kế trồng rừng: 300.000 đồng/ha.
c) Hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm: 500.000 đồng/ha/4 năm (1 năm trồng và 3 năm chăm sóc). 

3. Điều kiện được hỗ trợ

a) Đối tượng được hỗ trợ có đất quy hoạch trồng rừng sản xuất được cấp có thẩm quyền giao đất hoặc cho thuê đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã sử dụng đất ổn định trong 3 năm trở lên không có tranh chấp.
b) Vật liệu giống trồng rừng, gồm: cây giống để trồng rừng hoặc vật liệu nhân giống phải có xuất xứ từ cơ sở sản xuất giống đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận về nguồn giống và có hồ sơ chứng minh nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định.

5. Trình tự thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư

a) Chủ đầu tư và lập dự án

a1) Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ thuộc vùng đệm của các khu rừng đặc dụng do ban quản lý rừng đặc dụng lập và làm chủ đầu tư.

a2) Diện tích đất trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ còn lại trên địa bàn huyện, tỉnh lập một hoặc hai dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ cho hộ gia đình, cá nhân và do cơ quan Kiểm lâm, Đồn biên phòng, ban quản lý rừng phòng hộ làm chủ đầu tư.

a3) Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ cho hộ gia đình, cá nhân được lập đơn giản, được xác định rõ diện tích trồng rừng trên từng lô, khoảnh, tiểu khu; đảm bảo nguyên tắc không được chồng lấn với vùng dự án trồng rừng sản xuất khác.

a4) Thời hạn thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư lâm sinh theo chu kỳ lâm sinh.

a5) Phí quản lý dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ được tính bằng 10% tổng mức hỗ trợ đầu tư của dự án: cấp tỉnh, huyện, xã 2%, chủ đầu tư dự án 8%. Chi phí quản lý thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Chủ đầu tư tự phê duyệt thiết kế dự toán và tổ chức thực hiện, hoặc thuê tư vấn thực hiện đầu tư. Kinh phí hỗ trợ sau đầu tư, được cấp làm 2 lần; lần 1 cấp 70% sau khi trồng và chăm sóc rừng năm thứ nhất, lần 2 cấp phần còn lại sau khi chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục theo thiết kế dự án và được nghiệm thu.

Điều 11. Hỗ trợ trồng cây phân tán

1. Đối tượng
a) Đối tượng trồng: cây trồng ngoài diện tích rừng của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

b) Đối tượng được hỗ trợ: cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng cây phân tán.
2. Mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ trồng cây phân tán: theo điều kiện ngân sách, tiêu chuẩn cây trồng cụ thể và dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Hỗ trợ trồng tre, luồng bảo vệ bờ sông, bờ suối, các công trình có nguy cơ sạt lở cao. Mức hỗ trợ 100.000 đồng/khóm (tối thiểu 3 cây/khóm; 1 năm trồng và 3 năm chăm sóc bảo vệ). 

3. Điều kiện 

a) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất trống trồng cây phân tán.

b) Có danh sách đăng ký số lượng hoặc diện tích, loài cây trồng và kết quả trồng cây phân tán được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

4. Phương thức hỗ trợ đầu tư: hỗ trợ sau đầu tư khi cây trồng được nghiệm thu.

Điều 12. Trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy

1. Đối tượng: hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống ổn định tại xã khu vực II và III.  

2. Mức trợ cấp gạo 15 kg gạo/khẩu/tháng, hoặc bằng tiền tương ứng với giá trị 15 kg gạo/khẩu/tháng tại thời điểm trợ cấp trong thời gian chưa tự túc được lương thực. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức và thời gian trợ cấp, nhưng tối đa 7 năm.

3. Điều kiện được trợ cấp gạo 

a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền. 

b) Thực hiện trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ; trồng rừng phòng hộ thay thế nương rẫy, hằng năm được cấp có thẩm quyền nghiệm thu kết quả thực hiện. 

4. Loại gạo trợ cấp là gạo tẻ thường, độ ẩm không quá 14%; không bị sâu mọt, nấm, mốc. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ưu tiên giải quyết loại gạo phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc được sản xuất ở địa phương. 

5. Trình tự thực hiện trợ cấp gạo 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ thay thế nương rẫy tổ chức cấp gạo cho từng hộ gia đình trong vùng dự án theo định kỳ tại mỗi thôn, bản nơi hộ gia đình cư trú. Tùy tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lần trợ cấp, mức trợ cấp từng lần, nhưng tối đa 3 tháng một lần. 

b) Căn cứ vào dự án đầu tư được duyệt, chủ đầu tư lập danh sách các hộ gia đình, số lượng gạo trợ cấp cho từng hộ gia đình trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

c) Khi các hộ gia đình bắt đầu thực hiện trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ thay thế nương rẫy thì mới tiến hành trợ cấp gạo. Việc trợ cấp gạo phải có chữ ký của đại diện hộ gia đình nhận trợ cấp gạo, xác nhận của chính quyền nơi cư trú và đại diện bên trợ cấp. 

d) Trường hợp trợ cấp gạo bằng nguồn dự trữ quốc gia, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp danh sách, số lượng gạo hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính; trên cơ sở đề nghị của địa phương và ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ gạo cho địa phương. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương theo đúng quy định. Chủ đầu tư tổ chức cấp gạo theo quy định tại các điểm a, b và c khoản này. 

Kinh phí vận chuyển gạo từ kho dự trữ đến trung tâm các huyện, kinh phí mua bù số lượng gạo dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ tổng hợp, quyết toán và đề nghị cấp bổ sung theo đúng quy định về xuất cấp hàng dự trữ quốc gia không thu tiền cho các địa phương hiện hành.
Điều 13. Hỗ trợ phát triển sinh kế, cải thiện đời sống người dân vùng đệm của các khu rừng đặc dụng

1. Cộng đồng dân cư sống ở vùng đệm của khu rừng đặc dụng được hỗ trợ tối thiểu là 50 triệu đồng/cộng đồng dân cư/năm/lần.

2. Nội dung hỗ trợ

a) Hỗ trợ hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ giống cây, giống con; hỗ trợ thiết bị chế biến nông lâm sản quy mô nhỏ;

b) Hỗ trợ vật liệu xây dựng cho các công trình công cộng của cộng đồng dân cư như công trình nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông thôn bản, nhà văn hóa và các công trình khác.

3. Điều kiện được hỗ trợ

a) Thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Cộng đồng dân cư có quá trình quản lý, bảo vệ rừng tốt, không để xảy ra các vụ vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
c) Có kế hoạch, dự toán được duyệt; có cam kết bảo vệ rừng với ban quản lý rừng đặc dụng.
d) Không trùng lặp nội dung với dự án được đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Trình tự thực hiện
a) Lập kế hoạch, dự toán và phê duyệt kinh phí hỗ trợ

a1) Hằng năm căn cứ quy định về nội dung hỗ trợ, Trưởng thôn, bản tổ chức họp thôn, bản thống nhất đề xuất nội dung, kế hoạch, dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã và ban quản lý rừng đặc dụng; kết quả hội nghị thôn, bản được thể hiện trong biên bản họp thôn.
a2) Ban quản lý rừng đặc dụng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã họp với từng thôn, bản trước khi đồng phê duyệt kế hoạch, dự toán.
a3) Kế hoạch, dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ phải gắn với cam kết bảo vệ rừng đặc dụng.

Trong năm thôn, bản nào không thực hiện đúng cam kết bảo vệ rừng thì ban quản lý rừng đặc dụng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thu hồi số kinh phí chưa sử dụng nộp ngân sách nhà nước. Kết quả thực hiện cam kết bảo vệ rừng trong năm là căn cứ để ban quản lý rừng đặc dụng xem xét hỗ trợ phát triển cộng đồng của các năm tiếp theo.
b) Thực hiện hỗ trợ

b1) Thôn, bản có trách nhiệm thực hiện theo đúng kế hoạch, dự toán được duyệt. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh nội dung hỗ trợ, thôn, bản đề nghị ban quản lý rừng đặc dụng, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét điều chỉnh; kế hoạch điều chỉnh ban quản rừng đặc dụng gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để theo dõi.

b2) Thôn, bản tự tổ chức thực hiện các nội dung được hỗ trợ. Đối với các nội dung thôn, bản không tự tổ chức thực hiện được, thôn, bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc ban quản lý rừng đặc dụng hỗ trợ thực hiện.

c) Nghiệm thu, giám sát thực hiện 

c1) Cộng đồng dân cư thôn, bản tổ chức giám sát thực hiện kinh phí hỗ trợ phát triển cộng đồng theo quy định về chế độ dân chủ cơ sở.
c2) Sau khi hoàn thành các nội dung được hỗ trợ hoặc kết thúc năm, ban quản lý rừng đặc dụng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nghiệm thu. Kết quả nghiệm thu được thể hiện trong biên bản nghiệm thu. Thành phần tham gia nghiệm thu gồm đại diện ban quản lý rừng đặc dụng, Ủy ban nhân dân cấp xã và đại diện thôn, bản.

c3) Nội dung nghiệm thu

Đối với các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm: nghiệm thu theo kế hoạch, dự toán hỗ trợ.
Đối với hỗ trợ giống cây, giống con, thiết bị chế biến nông, lâm sản quy mô nhỏ: nghiệm thu theo kế hoạch, dự toán hỗ trợ và theo hóa đơn hoặc biên nhận (trong trường hợp không có hóa đơn) và danh sách ký nhận của các hộ gia đình, cá nhân hay tổ hợp tác (nếu có).
Đối với hỗ trợ vật liệu xây dựng các công trình công cộng thôn, bản: nghiệm thu số lượng, khối lượng vật tư hỗ trợ theo kế hoạch, dự toán. Riêng đối với các công trình đồng tài trợ, ban quản lý dự án công trình ký nhận vật liệu.

d) Quản lý chứng từ kế toán 

d1) Ban quản lý rừng đặc dụng lưu trữ các chứng từ sau: Bản đề xuất kế hoạch, dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ của thôn, bản; bản kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ thôn, bản kèm theo biên bản họp thôn; bản kế hoạch, dự toán kinh phí được đồng phê duyệt; cam kết bảo vệ rừng đặc dụng; biên bản nghiệm thu; các chứng từ kế toán về tạm ứng, thanh toán kinh phí hỗ trợ cộng đồng dân cư thôn, bản;

d2) Thôn, bản tự bảo quản, lưu trữ các chứng từ mua, giao nhận, thực hiện hỗ trợ tại cộng đồng và chịu trách nhiệm về nội dung công việc thực hiện tại cộng đồng thôn, bản.
đ) Giải ngân, thanh toán và kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước

đ1) Giải ngân giữa ban quản lý rừng đặc dụng và thôn, bản được thực hiện theo hình thức chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt; hoặc ban quản lý rừng đặc dụng chuyển trả trực tiếp cho bên cung ứng dịch vụ theo đề nghị của thôn, bản. Khuyến khích thực hiện giải ngân thông qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng đối với thôn, bản.
đ2) Kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước:

Chế độ kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo quy định hiện hành;

Căn cứ để Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán như sau: 

Kinh phí hỗ trợ phát triển công đồng được cấp có thẩm quyền giao trong dự toán năm của ban quản lý khu rừng đặc dụng; 

Kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ được đồng phê duyệt; 

Đã được thủ trưởng của ban quản lý rừng đặc dụng hoặc người được ủy quyền quyết định chi.
Trong thời gian thực hiện, ban quản lý rừng đặc dụng tạm ứng tối đa 70% kinh phí hỗ trợ cho từng hoạt động. Số kinh phí còn lại được thanh toán tiếp sau khi hoạt động được nghiệm thu.

e) Việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí (sự nghiệp) thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 14. Hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững

1. Đối tượng: rừng trồng sản xuất của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư liên kết hình thành nhóm hộ, hợp tác xã, hoặc liên kết với các doanh nghiệp.
2. Hỗ trợ một lần xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho các chủ rừng, nhóm hộ mức tối đa 300.000 đồng/ha. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

3. Điều kiện

a) Quy mô diện tích rừng trồng sản xuất từ 300 ha trở lên.

b) Rừng sau khi được cấp chứng chỉ rừng quản lý rừng bền vững.
4. Trình tự nhận kinh phí hỗ trợ: sau khi rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, trưởng nhóm hộ hoặc giám đốc hợp tác xã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh toán theo quy định.

Điều 15. Hỗ trợ sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

a) Đối tượng

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân xây dựng rừng giống, vườn giống, vườn cây lâm nghiệp đầu dòng nằm trong vùng quy hoạch phát triển lâm nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Tiêu chí nguồn giống được hỗ trợ

Diện tích tối thiểu: đối với vườn giống trồng mới là 1,0 ha; rừng giống trồng mới là 2,0 ha; rừng giống chuyển hóa là 1,0 ha; vườn cây lâm nghiệp đầu dòng là 500 m2.
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng rừng giống, vườn giống, vườn cây lâm nghiệp đầu dòng.
c) Mức hỗ trợ

Tối đa 55 triệu đồng/ha đối với vườn giống được trồng mới.

Tối đa 40 triệu đồng/ha đối với rừng giống được trồng mới.

Tối đa 15 triệu đồng/ha đối với rừng giống được chuyển hóa.

Tối đa 25 triệu đồng/ha đối với vườn cây lâm nghiệp đầu dòng.

Ngoài mức hỗ trợ nêu trên còn được hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm chi phí bảo vệ rừng giống, vườn giống; thời hạn hỗ trợ tối đa 5 năm. 

d) Điều kiện để nhận hỗ trợ

Rừng giống, vườn giống, vườn cây lâm nghiệp đầu dòng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ban đầu theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Đối tượng nêu tại điểm a khoản này xây dựng rừng giống, vườn giống, vườn cây lâm nghiệp đầu dòng đáp ứng các tiêu chí nêu tại điểm b khoản này.

đ) Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng nguồn giống cây trồng lâm nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định này.
2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao
a) Tiêu chí trung tâm giống được hỗ trợ 
Là cơ sở nuôi cấy mô có quy mô tối thiểu 1 triệu cây/năm.

Diện tích đất tập trung xây dựng trung tâm giống tối thiểu là 3,0 ha (bao gồm đất để xây dựng nhà, xưởng, đất làm vườn ươm).

b) Điều kiện nhận hỗ trợ đầu tư

Đối với tỉnh chưa có cơ sở nuôi cấy mô thì được hỗ trợ đầu tư xây dựng một trung tâm giống theo tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này.

Là doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoặc doanh nghiệp nhà nước có cơ sở sản xuất giống đã được cổ phần hóa, trong đó Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.

Vốn của doanh nghiệp phải tham gia tối thiểu 30% trong tổng mức đầu tư dự án xây dựng trung tâm giống.

c) Hạng mục hỗ trợ đầu tư: xây dựng nhà làm việc, nhà xưởng, đường giao thông, đường điện, mua sắm trang thiết bị và chi phí công nghệ.

d) Mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước là 5 tỷ đồng cho một trung tâm giống.

đ) Trình tự thực hiện hỗ trợ: hỗ trợ sau đầu tư; kinh phí hỗ trợ được cấp làm 2 lần sau khi nghiệm thu. Lần 1 cấp 70% vốn hỗ trợ sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc đầu tư các hạng mục theo quy định tại điểm c khoản này. Lần 2 cấp phần còn lại sau khi chủ đầu tư đã sản xuất cây giống đạt công suất thiết kế và chất lượng cây giống.

3. Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống

a) Tiêu chí vườn ươm giống được hỗ trợ: là cơ sở ươm cây rừng bằng phương pháp giâm hom, chồi, hạt, cây từ mầm nhân mô; quy mô diện tích đất xây dựng vườn ươm tối thiểu 0,5 ha.

b) Mỗi xã hoặc cụm xã có 1.000 ha đất quy hoạch trồng rừng sản xuất trở lên được hỗ trợ đầu tư một vườn ươm. Khi bố trí vườn ươm nên sử dụng các vườn ươm hiện có; chỉ xây dựng mới khi có dự án mới đầu tư trồng rừng nguyên liệu.
c) Hạng mục hỗ trợ đầu tư, gồm: đường điện, hệ thống tưới, hàng rào, vườn vật liệu, san ủi mặt bằng, xây dựng nền cứng.

d) Mức hỗ trợ: bình quân 300 triệu đồng đối với vườn ươm xây dựng mới; vườn ươm xây dựng mới ở những xã biên giới, hải đảo được hỗ trợ theo mức vốn dự án được duyệt; đối với vườn ươm cải tạo, nâng cấp để đạt tiêu chuẩn vườn ươm quy định tại điểm a khoản này, mức hỗ trợ tối đa 75 triệu đồng một vườn ươm.

đ) Điều kiện để nhận hỗ trợ: vườn ươm phải nằm trong quy hoạch sản xuất giống lâm nghiệp của tỉnh, hoặc vườn ươm thuộc các dự án trồng rừng nguyên liệu tập trung; chủ vườn ươm phải cam kết sử dụng đất được giao vào mục đích sản xuất giống trồng rừng tối thiểu 10 năm; vườn ươm thuộc quyền sử dụng của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Nếu có phần vốn của Nhà nước (doanh nghiệp nhà nước, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng) thì phần vốn của Nhà nước chiếm tỷ lệ không quá 50%.

e) Trình tự thực hiện hỗ trợ: hỗ trợ sau đầu tư; kinh phí hỗ trợ được cấp làm 2 lần sau khi nghiệm thu. Lần 1 cấp 70% vốn hỗ trợ sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc đầu tư các hạng mục theo quy định tại điểm c khoản này. Lần 2 cấp phần còn lại sau một năm xây dựng.

Điều 16. Hỗ trợ đầu tư khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

1. Nhà nước hỗ trợ đầu tư 3 khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam. 

2. Nội dung hỗ trợ đầu tư: Nhà nước đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, đầu tư cơ sở nghiên cứu và phát triển, các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu. 

3. Các doanh nghiệp đầu tư vào khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Điều 17. Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp và công trình bảo vệ rừng tại những khu rừng sản xuất 
1. Xây dựng đường lâm nghiệp

a) Đối tượng, điều kiện áp dụng

Khu vực trồng rừng sản xuất có quy mô tập trung từ 500 ha trở lên được hỗ trợ tối đa 20 m đường/ha, các ngầm qua suối được cứng hóa bằng bê tông.

b) Mức hỗ trợ tối đa 20 m đường/ha và 500 triệu đồng/km. Việc quản lý đầu tư, xây dựng đường lâm nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Trình tự hỗ trợ đầu tư và nghiệm thu thanh, quyết toán: sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao ngân sách của năm kế hoạch; ban quản lý dự án cấp huyện tự thiết kế kỹ thuật và dự toán đường lâm nghiệp theo quy định hiện hành, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, ban quản lý dự án cấp huyện tự tổ chức thi công; sau khi hoàn thành thi công, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu đường lâm nghiệp làm căn cứ để thanh quyết toán với Kho bạc Nhà nước. Ban quản lý dự án cấp huyện có trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng toàn bộ tuyến đường trong chu kỳ trồng rừng.

c) Trình tự thực hiện hỗ trợ đầu tư: tổng số kinh phí hỗ trợ đầu tư đường lâm nghiệp được cấp làm 2 lần sau khi nghiệm thu. Lần 1 tạm ứng tối đa 70% kinh phí hỗ trợ cho từng hoạt động; số kinh phí còn lại được thanh toán tiếp sau khi hoạt động được nghiệm thu.
2. Xây dựng công trình bảo vệ rừng

a) Đối tượng áp dụng: công trình bảo vệ rừng là đường băng cản lửa tại khu rừng sản xuất có quy mô tập trung từ 500 ha trở lên, kết hợp làm đường vận xuất, vận chuyển cây giống, vật tư, trong nội vùng dự án được quy hoạch với mức 15-20 m đường/ha.
b) Mức hỗ trợ: mức hỗ trợ đầu tư xây dựng các hạng mục của tuyến đường là 25 triệu đồng/km. Kinh phí duy tu, bảo dưỡng là 1 triệu đồng/km/năm theo hồ sơ, thiết kế được duyệt.

c) Điều kiện: khi xây dựng dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất phải quy hoạch hệ thống đường băng cản lửa; quy hoạch phải có sự tham gia của các chủ rừng trong vùng dự án. Đối với các dự án trồng rừng sản xuất trước đây chưa được hỗ trợ đường băng cản lửa thì được phép quy hoạch bổ sung và nhận hỗ trợ theo Nghị định này.

d) Trình tự hỗ trợ đầu tư và nghiệm thu, quyết toán: sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao ngân sách của năm kế hoạch; ban quản lý dự án cấp huyện tổ chức thiết kế kỹ thuật và dự toán đường băng cản lửa theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, ban quản lý dự án cấp huyện tổ chức thi công và nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thanh quyết toán với Kho bạc Nhà nước. Ban quản lý dự án cấp huyện có trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng toàn bộ tuyến đường trong chu kỳ trồng rừng. 
Điều 18. Chính sách tín dụng
1. Đối tượng

Hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ quy định tại Điều 10 Nghị định này.


 2. Hạn mức và thời hạn cho vay
Căn cứ thiết kế, dự toán trồng rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ, ngoài số tiền hỗ trợ quy định tại Điều 10 Nghị định này, đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay không có tài sản bảo đảm phần đầu tư còn lại như sau: 

a) Hạn mức cho vay: tối đa 20 triệu đồng/ha.

b) Thời hạn cho vay: từ khi trồng đến khi khai thác chính theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng nhưng tối đa 20 năm.

c) Mức vay và thời gian vay cụ thể do ngân hàng và khách hàng tự thỏa thuận phù hợp với quy định tại Nghị định này. Thời hạn trả gốc và lãi một lần khi khai thác chính.

3. Lãi suất và hỗ trợ lãi suất vay
a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được vay theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này với mức lãi suất là 1,2%/năm. 

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ phần lãi suất tiền vay còn lại.
4. Cơ cấu lại nợ và xử lý rủi ro
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Điều 19. Hỗ trợ đầu tư hợp tác, liên doanh, liên kết trong trồng rừng và tiêu thụ sản phẩm  

1. Đối tượng, điều kiện được hỗ trợ

a) Doanh nghiệp chế biến lâm sản có dự án, hợp đồng liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm lâm sản theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản.

b) Dự án liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm lâm sản phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

c) Thời gian liên kết tối thiểu là 7 năm.
d) Dự án liên kết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nội dung và mức hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp chế biến lâm sản hợp tác, liên doanh, liên kết với chủ rừng để tạo vùng nguyên liệu, tiêu thụ lâm sản thực hiện theo quy định tại các Điều 7, 8 và 9 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ.

3. Trình tự, thủ tục: Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ.
Điều 20. Hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trong chế biến lâm sản

1. Các ngành công nghiệp sản xuất chế phẩm sinh học bảo quản gỗ thế hệ mới, keo dán gỗ, phụ kiện phục vụ sản xuất sản phẩm gỗ là những ngành công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển.

2. Các ngành công nghiệp hỗ trợ trong chế biến lâm sản quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Điều 21. Hỗ trợ xây dựng và kinh phí vận chuyển cho các nhà máy chế biến gỗ rừng trồng tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

1. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ

a) Đối tượng: các dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ván dán, ván MDF, ván dăm từ gỗ rừng trồng, tre tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

b) Điều kiện: dự án đầu tư xây dựng nhà máy quy định tại điểm a khoản này có quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; dự án có diện tích rừng trồng nguyên liệu đủ cho nhà máy hoạt động tối thiểu 60% công suất trong 5 năm đầu tiên của dự án; sử dụng tối thiểu 30% lao động tại địa phương; công nghệ sản xuất tiên tiến, máy móc mới; đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, nhà xưởng với mức 20 tỷ đồng/nhà máy sản xuất gỗ MDF, quy mô 30.000 m3 sản phẩm/năm trở lên; 10 tỷ đồng/nhà máy sản xuất ván dăm, tre ép công nghiệp có quy mô trên 20.000 m3 sản phẩm/năm trở lên; 10 tỷ đồng/nhà máy đối với nhà máy sản xuất ván dán có quy mô trên 100.000 m3 sản phẩm/năm trở lên.

b) Hỗ trợ kinh phí vận chuyển sản phẩm với mức 1.500 đồng/tấn/km, khoảng cách được tính từ địa điểm đặt nhà máy đến trung tâm Thành phố Hà Nội, hoặc trung tâm Thành phố Đà Nẵng, hoặc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh theo đường ô tô gần nhất; khối lượng hỗ trợ tính theo công suất thiết bị thực tế nhà máy; nhân với thời gian tính hỗ trợ là 5 năm, kinh phí hỗ trợ ngay sau khi hoàn thành nhà máy bảo đảm tối thiểu 70% tổng số kinh phí hỗ trợ.

4. Phương thức hỗ trợ đầu tư: hỗ trợ sau đầu tư.

5. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ đầu tư của đối tượng tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định này.
Điều 22. Những hoạt động mang tính chất chuyên ngành khác phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí
1. Những hoạt động mang tính chất chuyên ngành, bao gồm:
a) Theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học; điều tra, kiểm kê rừng và công bố hiện trạng rừng;
b) Quản lý thông tin về lâm nghiệp và cơ sở dữ liệu về rừng;
c) Sưu tập tiêu bản thực vật rừng, động vật rừng;
d) Nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khuyến lâm;
đ) Kiểm tra, ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;
e) Xây dựng và triển khai phương án quản lý rừng bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;
g) Cắm mốc ranh giới rừng; 

h) Duy trì và phát triển rừng giống, vườn thực vật quốc gia;
i) Điều tra cơ bản về lâm nghiệp; 

k) Bảo vệ và cứu hộ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;
l) Xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;

m) Mua sắm phương tiện, trang bị, thiết bị: bảo vệ rừng; quan trắc, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng;
n) Điều tra, thu thập và đánh giá nguồn gen giống cây trồng lâm nghiệp; xây dựng ngân hàng gen, dữ liệu nguồn gen giống cây trồng lâm nghiệp; nghiên cứu chọn, tạo, khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp;
o) Giao rừng, kiểm kê rừng, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.
2. Việc thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này theo dự án, đề án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo thứ tự ưu tiên, tiết kiệm phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước. 
3. Trình tự, thủ tục đối với hoạt động sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn kinh phí sự nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 26, Điều 27 Nghị định này.
Điều 23. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào bảo vệ và phát triển rừng 

1. Phát triển rừng sản xuất ở những vùng đất trống, đồi núi trọc; trồng rừng gỗ lớn, phát triển lâm sản ngoài gỗ
Doanh nghiệp phát triển rừng sản xuất ở những vùng đất trống, đồi núi trọc; trồng rừng gỗ lớn, phát triển lâm sản ngoài gỗ được hưởng các chính sách sau đây:

a) Được miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất; được tiếp cận, hỗ trợ tín dụng theo quy định tại các Điều 5, 6 và 8 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê lại đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phát triển rừng sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ tại địa bàn có điểu kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí tương đương 30% tiền thuê đất cho 7 năm đầu tiên; được áp dụng mức giá đất ưu đãi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và giá thuê đất ổn định tối thiểu 7 năm.

c) Trường hợp doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để phát triển rừng sản xuất, trồng rừng gỗ lớn hình thành vùng nguyên liệu tập trung thì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/ha, nhưng tối đa 12 tỷ đồng/dự án và không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Phương thức hỗ trợ: hỗ trợ sau đầu tư.

2. Phục hồi rừng tự nhiên
Doanh nghiệp hợp tác, liên kết với ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp với phục hồi rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được vay vốn từ ngân hàng thương mại tương ứng bằng 100 % số vốn doanh nghiệp tham gia hợp tác, liên kết với ban quản lý rừng, được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại và thời gian hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Điều 8 Nghị định  số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.
3. Phát triển giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Doanh nghiệp có dự án sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.
Chương III
CƠ CHẾ VÀ NGUỒN VỐN

Điều 24. Nguồn vốn đầu tư

1. Ngân sách trung ương

a) Bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương để thực hiện các hoạt động theo quy định tại Nghị định này.
b) Bổ sung có mục tiêu một phần kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để thực hiện các hoạt động theo quy định tại Nghị định này. 

2. Ngân sách địa phương

a) Đối với các địa phương tự cân đối được ngân sách, toàn bộ kinh phí thực hiện các hoạt động theo quy định tại Nghị định này được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương; 

b) Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, kinh phí thực hiện các hoạt động theo quy định tại Nghị định này được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương, kết hợp với ngân sách trung ương hỗ trợ và lồng ghép với các nguồn lực khác để thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo quy định tại Nghị định này.
3. Nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 25. Cơ chế tài chính

1. Cơ chế đầu tư

Đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết của Luật Đầu tư công.

2. Cơ chế hỗ trợ đầu tư

a) Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các dự án có mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước từ nhóm C trở lên và thời gian thực hiện dự án theo chu kỳ lâm sinh và sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Hỗ trợ sau đầu tư

Nhà nước ưu tiên thanh toán tiền trồng rừng đối với diện tích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn để trồng rừng ngay sau khi nghiệm thu thành rừng theo quy định. Khi hoàn thành và nghiệm thu thì được giải ngân 100% mức vốn hỗ trợ.  

Đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

c) Các khoản hỗ trợ từ ngân sách cho bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, trồng rừng sản xuất, chế biến gỗ là hỗ trợ đầu tư và sau đầu tư không tính vào khoản thu nhập chịu thuế (thuế thu nhập) của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và được Nhà nước bảo đảm phần vốn này khi doanh nghiệp thực hiện vay vốn từ ngân hàng thương mại để thực hiện dự án.

d) Ngân sách trung ương chỉ tập trung hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách các tỉnh còn phải nhận trợ cấp từ ngân sách trung ương và một số dự án quan trọng có tính chất lan tỏa cao của các tỉnh do Thủ tướng Chính phủ quyết định; các tỉnh không thuộc đối tượng trên, có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
đ) Trong cùng một nội dung hỗ trợ có nhiều chính sách khác nhau quy định thì tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư chỉ được nhận hỗ trợ từ một chính sách mà có lợi nhất cho đối tượng nhận hỗ trợ.
e) Các cơ chế khác theo quy định của pháp luật.
3. Cơ chế sử dụng kinh phí sự nghiệp

Đối với các hoạt động sử dụng kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 26. Trình tự, thủ tục đối với hoạt động sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển

1. Đối với các dự án công trình lâm sinh, việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý đầu tư công trình lâm sinh.
2. Đối với các công trình khác, việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Điều 27. Trình tự, thủ tục lập dự toán, thanh, quyết toán kinh phí sự nghiệp

1. Lập dự toán

a) Trước ngày 30 tháng 6 hằng năm, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập kế hoạch, xác định diện tích, nhu cầu kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng; khoán bảo vệ rừng, trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Đồng thời, tổng hợp trong Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm sau gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kế hoạch chung toàn quốc.
b) Trước ngày 30 tháng 7 hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp nội dung tại điểm a khoản này, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt, phân bổ ngân sách hằng năm theo quy định.

2. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Điều 28. Trình tự cấp, sử dụng kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cho ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ
1. Nội dung chi kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

a) Thuê, khoán, hợp đồng bảo vệ rừng đối với cộng đồng dân cư vùng đệm; thuê người bảo vệ rừng ở vùng giáp ranh. Ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ xác định diện tích rừng cần bảo vệ.
b) Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ quản lý bảo vệ rừng gồm: trang thiết bị dự báo, cảnh báo cháy, trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy rừng và các công trình, trang thiết bị khác phục vụ quản lý bảo vệ rừng.
c) Hỗ trợ các lực lượng tham gia truy quét bảo vệ rừng; hỗ trợ đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng; tuyên truyền giáo dục pháp luật đối với cộng đồng.
d) Hỗ trợ chi phí quản lý phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm, gồm: chi phí đi lại, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, họp với Ủy ban nhân dân cấp xã, cộng đồng dân cư.
2. Trình tự thực hiện 

a) Căn cứ dự toán kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hằng năm được giao theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định mức cấp kinh phí cụ thể cho từng ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản rừng phòng hộ trực thuộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức cấp kinh phí cụ thể cho từng ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ tại địa phương.

b) Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ lập kế hoạch sử dụng kinh phí cho từng nội dung chi quy định tại khoản 1 Điều này, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan được ủy quyền (đối với ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý); báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền (đối với ban quản lý rừng rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý) xem xét, phê duyệt.

3. Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ do ngân sách nhà nước bảo đảm sau khi cân đối với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, nguồn thu từ hoạt động cho thuê môi trường rừng và dịch vụ môi trường rừng.

Điều 29. Trình tự hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý rừng chưa giao, chưa cho thuê
1. Đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
a) Phương thức hỗ trợ: dựa trên kết quả bảo vệ rừng giữa chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời hạn thực hiện theo năm, hoặc theo kế hoạch trung hạn 3 năm, hoặc 5 năm.
b) Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã cùng với kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ rừng đối với từng đối tượng nhận hỗ trợ theo quy định điểm d, đ và e khoản 1 Điều 5 Nghị định này.

Trường hợp bên nhận hỗ trợ bảo vệ rừng để xảy ra mất rừng hoặc phá rừng hoặc không thực hiện theo thiết kế được duyệt thì lập biên bản xác định diện tích rừng đã mất hoặc bị suy giảm, xác định rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Kết quả nghiệm thu hằng năm là căn cứ để thanh toán, quyết toán kinh phí.
2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý rừng chưa giao, chưa cho thuê


a) Trước ngày 30 tháng 6 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí bảo vệ rừng đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê năm sau và đưa vào trong dự toán kinh phí ngân sách xã cùng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí sự nghiệp. 
b) Nội dung chi hỗ trợ bảo vệ rừng cho các hoạt động sau:
Duy trì hoạt động thường xuyên của các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng; hợp đồng lao động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và các hoạt động khác trong công tác quản lý, bảo vệ rừng;
Chi xây dựng phương án phòng cháy và chữa cháy rừng, diễn tập chữa cháy rừng; 
Chi cho hoạt động về bảo vệ rừng của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể mức hỗ trợ, cấp phát, quản lý, chi tiêu, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho ngân sách xã.
Điều 30. Cơ chế đặt hàng thực hiện nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập

1. Các hoạt động đặt hàng thực hiện nhiệm vụ công ích, bao gồm:

a) Bảo vệ và phát triển rừng;

b) Bảo tồn, cứu hộ, phục hồi sinh thái và tài nguyên rừng;

c) Điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực lâm nghiệp;

d) Thống kê, kiểm kê thuộc lĩnh vực lâm nghiệp;

đ) Bảo tàng, bảo quản mẫu thuộc lĩnh vực lâm nghiệp;
e) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện, căn cứ, nội dung, hình thức đặt hàng, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện theo quy định tại các Điều 12, 13, 14 và 15 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 31. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương tổ chức triển khai Nghị định này.
b) Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định đến các đối tượng chịu tác động của Nghị định này.
c) Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật để thực hiện Nghị định này.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn hằng năm, trung hạn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
b) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư phát triển lâm nghiệp theo chính sách này; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị định này.

3. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng kế hoạch, lập dự toán ngân sách hằng năm, trung hạn để thực hiện Nghị định này.
4. Ủy ban Dân tộc
Quyết định các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực II, III vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ khác có liên quan thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 32. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
a) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chính sách quy định tại Nghị định này.
b) Bố trí vốn ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn vốn (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác) đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả việc bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành của Nghị định này và văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.
c) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách quy định tại Nghị định này đến các cấp, các ngành, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện.

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiệm thu kết quả đầu tư của các hạng mục, dự án được hỗ trợ sau đầu tư. 
đ) Hướng dẫn xác định loài cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại tỉnh, làm căn cứ hỗ trợ, cho vay; chỉ đạo xây dựng, ban hành định mức về giống, phân bón, nhân công cụ thể cho từng loại cây trồng trên địa bàn; hướng dẫn lập thiết kế - dự toán khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung.

Điều 33. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 202...

2. Nghị định này bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

a) Các điểm a, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 91 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

b) Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu;
c) Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc;

d) Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông lâm nghiệp;
đ) Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020;
e) Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.
Điều 34. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với dự án đầu tư đã được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, được tiếp tục thực hiện và được áp dụng quy định về mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định này.
2. Đối với dự án đầu tư đã nộp hồ sơ nhưng chưa được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.   

Điều 35. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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